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I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,hoặc D ) trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm) Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
       A. Hợp tử.                 B. Sự thụ tinh                           C. Bào thai.

Câu 2: (1 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái bắt đầu vào khoảng nào ?
	A.Từ 10 đến 15 tuổi.

C.Từ 13 đến 15 tuổi.
	B.Từ 13 đến 17 tuổi.

D.Từ 13 đến 20 tuổi.


Câu 3: (1 điểm) HIV không lây qua đường nào ? 
	A. Đường máu.         
	B. Tiếp xúc thông thường.

	C. Đường tình dục.                      
	D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.


Câu 4: (1 điểm)  Phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải ? 
	A. Ăn chín, uống sôi.
	B. Không cần rửa tay sau khi đi đại tiện.

	C. Đi tiểu không cần đúng nơi qui định.
	D. Ăn nhiều rau sống.


Câu 5 : (1 điểm) Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 
	a. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.
	1. Do vi rút viêm gan A.

	b. Tác nhân gây bệnh sốt rét.
	2. Do một loại vi rút có trong máu gia súc.

	c.  Tác nhân gây bệnh viêm não.
	3. Do vi rút.

	d. Tác nhân gây bệnh viêm gan A.
	4. Do một loại kí sinh trùng.


Câu 6: (1 điểm) Thủy tinh có những tính chất nào?
A. Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, nhưng dễ vỡ. Thường bị cháy, hút ẩm nhưng không bị a-xít ăn mòn.

B. Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, nhưng dễ vỡ. Không cháy, không  hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn.

C. Thủy tinh thường trong suốt, bị gỉ, nhưng dễ vỡ. Thường bị cháy,hút ẩm nhưng  bị a-xít ăn mòn.
Câu 7: (1 điểm)  Tìm các chữ cái điền vào các ô trống dưới đây để khi ghép lại được ý trả lời đúng.

A. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của con người được gọi là gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Các đồ vật làm bằng đất sét nung không tráng men hoặc có tráng men sành, men sứ đều được gọi là gì? 

	
	
	
	
	


II. Tự luận
Câu 1: (1điểm) Điền các từ ( hợp tử, thụ tinh, phôi, bào thai, em bé) vào chỗ chấm trong các  câu dưới đây cho phù hợp.

	       Trứng đã................... ..........................được gọi là.............. ........................ Hợp tử phát triển thành............................................rồi thành.....................................................................Bào thai được nuôi dưỡng và lớn 
lên trong bụng mẹ. Sau khoảng 9 tháng.........................................sẽ được sinh ra.


Câu 2: (1 điểm)  Kể tên 5 đồ dùng trong gia đình được làm bằng chất dẻo và cách bảo quản các đồ dùng làm bằng chất dẻo.
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Câu 3: (1 điểm) Khi em được mời hoặc bị dọa dẫm, ép buộc sử dụng chất gây nghiện như : rượu, bia, thuốc lá, ma túy, em cần làm gì?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Họ và tên giáo viên coi, chấm :
GV coi:...................................................................

..................................................................................

GV chấm: .................................................................     
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
Cuối học kì I - Năm học 2017-2018
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	1 điểm

	Câu 2
	A
	1 điểm

	Câu 3
	B
	1 điểm

	Câu 4
	A
	1 điểm

	Câu 5
	
a-3; b-4; c-2; d-1
	1 điểm

Mỗi ý đúng 0,25 đ

	Câu 6
	B
	1 điểm

	Câu 7
	a, TRƯỞNG THÀNH
	0,5 điểm

	
	b, ĐỒ GỐM
	0,5 điểm


II. Tự luận:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
	- Thứ tự các từ điền: thụ tinh- hợp tử- phôi - bào thai - em bé.
	1 điểm

	Câu 2:
	- Học sinh kể tên 5 đồ dùng được làm từ chất dẻo.
- HS nêu cách bảo quản: không để ngoài trời nắng hoặc nơi có nhiệt độ cao dễ mất màu hoặc biến dạng
	0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 3:
	- Em có quyền từ chối và có thể nhờ sự can thiệp của người lớn hoặc cơ quan công an.
	1 điểm


   Điểm









